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Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề và 
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làm

Hỗ trợ ổn 

định đời sống, 

sản xuất

Hỗ trợ khác 

(thương 

binh, bệnh 

binh, hộ 

nghèo …)

1 Phan Văn Đạt - Phan Thị Trâm Thành Vân 652,5         652,5        3 6    35.235.000       6.525.000                  -         69.426.000        8.100.000          119.286.000 

2 Nguyễn Văn Hùng - Đậu Thị Linh Thành Vân 966,6         966,6        5 6    52.196.400       9.666.000                  -       102.846.240      13.500.000          178.208.640 

3 Phan Văn Tuyến - Phan Thị Hòa Thành Vân 1.771,9      1.771,9     5 6    95.682.600     17.719.000                  -       188.530.160      13.500.000          315.431.760 

4 Phan Thị Vinh Thành Vân 970,7         970,7        3 6    52.417.800       9.707.000                  -       103.282.480        8.100.000      2.000.000          175.507.280 

5 Phạm Công Tịch - Nguyễn Thị Lộc Thành Vân 1.031,6      1.031,6     1 6    55.706.400     10.316.000                  -       109.762.240        2.700.000          178.484.640 

6 Trần Thị Tý Thành Vân 231,9         231,9        0    12.522.600       2.319.000                  -         24.674.160                    -              39.515.760 

7 Nguyễn Thị Sâm Thành Vân 523,9         523,9        1 12    28.290.600       5.239.000                  -         55.742.960        5.400.000            94.672.560 

8 Phan Văn Chung Thành Vân 1.957,5      1.957,5     7 6  105.705.000     19.575.000                  -       208.278.000      18.900.000          352.458.000 

9 Phan Văn Hưng - Trịnh Thị Thủy Thành Vân 458,6         458,6        4 6    24.764.400       4.586.000                  -         48.795.040      10.800.000            88.945.440 

10 Nguyễn Văn Thái - Phan Thị Loan Thành Vân 1.794,4      1.794,4     9 6    96.897.600     17.944.000                  -       190.924.160      24.300.000          330.065.760 

11 Phan Thị Tíu Thành Vân 1.043,5      1.043,5     4 6    56.349.000     10.435.000                  -       111.028.400      10.800.000          188.612.400 

12 Lê Duy Tiệp - Lê Thị Quế Thanh Văn 602,0         602,0         32.508.000                    -        4.214.000       64.052.800                    -   
-                          100.774.800 

13 Nguyễn Văn Xoan - Dương Thị Lộc Thanh Văn 429,4         429,4         23.187.600                    -        3.005.800       45.688.160                    -   
-                            71.881.560 

A Tổng cộng: 12.434,5 11.403,1 1.031,4 42,0 66,0 671.463.000 114.031.000 7.219.800 1.323.030.800 116.100.000 2.000.000 2.233.844.600

B
Chi phí tổ chức thực hiện phương 

án bồi thường, hỗ trợ, GPMB
           44.677.000 

C Tổng cộng A+B       2.278.521.600 

D Làm tròn số:       2.278.522.000 
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Số tháng 
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Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ 

giải phóng mặt 

bằng (đồng)

Giá trị bồi thường (đồng)

Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn.

Giá trị hỗ trợ (đồng)

Dự án: Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 1 (đợt 8)

Hạng mục: Đất nông nghiệp - Hoa màu - Chính sách hỗ trợ 

Địa điểm: thôn Thành Vân, Thanh Văn xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

                      (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày            Tháng  01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GPMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN

TT
Họ và tên chủ hộ được bồi thường 
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